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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 05 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão LINFA)
Hồi 04 giờ ngày 06/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 04 giờ ngày 07/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 240 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12; Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão LINFA, khu vực Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m. Rủi ro thiên tai cấp độ 3.
Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.
2. Tin nắng nóng:
Ngày 05/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày 06/7, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.
3. Tin thời tiết ngày 06/7:
- Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 04/7 đến 19h00 ngày 05/7, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	141 mm
	
	Ba Khe (Yên Bái)
	170 mm

	Nà Hử (Lai Châu)
	160 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	99 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	117 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	120 mm

	Văn Chấn (Yên Bái)
	128 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	164 mm


	4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 04/7 đến 07h00 ngày 05/7, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phố biến dưới 4	0mm (các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	52 mm
	
	Dừa (Nghệ An)
	41 mm

	Sơn La (Sơn La)
	42 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	44 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	53 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	140 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	47 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	75 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 02/7 đến 19h00 ngày 05/7, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa đến mưa vừa, rải rác có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 100mm tập trung chủ yếu vào ngày 04 và 05/7 (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Lào Cai (Lào Cai)
	137 mm
	
	Văn Chấn (Yên Bái)
	170 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	138 mm
	
	Ba Khe (Yên Bái)
	176 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	160 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	120 mm

	Nà Hử (Lai Châu)
	173 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	300 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 06/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,18m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,05m.
Dự báo:
- Sông Hồng:  Mực nước sông Thao sẽ lên chậm, sông Lô tiếp tục biến đổi chậm, hạ lưu sông Hồng dao động theo xu thế xuống, đến 07giờ ngày 07/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,10m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động theo thuỷ triều, đến 19 giờ ngày 06/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,05m
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	06/7
	184,22
	115,80
	3.100
	1.156

	
	7h
	05/7
	183,45
	114,30
	1.077
	521

	Hòa Bình
	7h
	06/7
	92,81
	11,48
	1.480
	940

	
	7h
	05/7
	92,16
	11,94
	2.050
	370

	Tuyên Quang
	7h
	06/7
	96,32
	49,4
	637
	679

	
	7h
	05/7
	96,36
	49,55
	599
	599

	Thác Bà
	7h
	06/7
	45,53
	20,75
	23 (QvàoTB ngày 05/7)
	0 (QraTB ngày 05/7)

	
	7h
	05/7
	45,52
	20,75
	
	


IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai:
+ Đã có Công điện số 09/CĐ-TW hồi 20 giờ 30 ngày 05/7/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao đề nghị thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; 
+ Tiếp tục đôn đốc các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi diến biến mưa để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra mưa đá, tố lốc, lũ quét và sạt lở đất theo nội dung tại Công văn số 20/TWPCTT-VP ngày 03/7/2015.
	- Các tỉnh ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến bão LINFA và gió mạnh, sóng lớn và triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó Thái Bình, Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan. 
	- Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi và sẵn sàng các biện pháp ứng phó với diễn biến của mưa, lốc, lũ quét và sạt lở đất.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Lào Cai: Theo báo cáo số 24/BC-VPTT của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, vào khoảng 16h ngày 05/7, do mưa lớn gây lũ tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát làm 01 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn Piềng Láo (Anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1996, dân tộc Dáy)	
2. Theo thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN hai tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp, vào sáng 05/7/2015, trên địa bàn hai tỉnh này đã xảy ra sạt lở, cụ thể như sau: 
- Tỉnh Hậu Giang: Vào khoảng 3h30 ngày 05/7, xảy ra sạt lở đất tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang làm 03 căn đổ sụp xuống sông và 26 căn nhà liền kề bị rạn nứt có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời tài sản và khắc phục nhanh hậu quả.
	- Tỉnh Đồng Tháp: Sáng ngày 05/7, tại khu vực phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở một đoạn bờ sông dài hơn 50m, ăn sâu vào phía trong 10m làm sụp trôi bồn nhiên liệu, hư hỏng nhiều vật tư, tường rào của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp. Ngoài ra 70m bờ sông liền kề có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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